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II.  Nội dung KH&CN của đề tài
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	Mục tiêu của đề tài 

	· Xác định cơ sở khoa học cho thấy tác động sử dụng nhóm thuốc bảo vệ thực  vật để đề xuất các giải pháp hạn chế tối đa tác hại đến môi trường và đảm bảo an toàn cho chất lượng sản phẩm gạo của vùng sản xuất lúa 3 vụ trong đê bao.

· Ứng dụng các giải pháp đề xuất để xây dựng mô hình canh tác lúa 3 vụ trong đê bao bền vững với môi trường đất, nước và sản phẩm gạo với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thông dụng nằm trong giới hạn cho phép của ngành hữu quan nhằm kiểm chứng qua thực tiễn và điều chỉnh các giải pháp đề xuất cho phù hợp.

	10
	Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

	· Tình trạng đề tài         ( Mới
              FORMCHECKBOX 
 Kế tiếp đề tài đã kết thúc giai đoạn trước 




	· Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài (thể hiện sự hiểu biết cần thiết của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì đề tài về lĩnh vực nghiên cứu - nắm được những công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, nêu rõ quan điểm của tác giả về tính bức xúc của đề tài,...)
Ngoài nước:


Thuốc bảo vệ thực vật đã được sử dụng từ lâu trên thế giới với mục đích diệt côn trùng, sâu hại nhằm bảo vệ mùa màng [1]. Ngoài những lợi ích mà thuốc bảo vệ thực vật có được, chúng vân đem lại những tác hại vô cùng to lớn như gây độc đối với con người và động vật. Theo công ước Stockholm về các độc chất hữu cơ bền vững, thì có đến 10 trong 12 hóa chất hữu cơ bền vững mang độc tính cao là thuốc bảo vệ thực vật [2]. 


Thuốc bảo vệ thực vật có thể gây nhiễm độc cấp tính và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người khi tiếp xúc. Sự phơi nhiễm thuốc bảo vệ thực vật có thể gây nên các triệu chứng đau đầu, nôn mửa, co giật và có thể dẫn đến cái chết [3, 4] . Những ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật từ nhẹ như gây dị ứng cho đến nặng như ảnh hưởng đến hệ thần kinh, cơ quan sinh sản và cũng có thể gây ung thư và gây chết [5, 6].

Ngoài ra, sau khi được sử dụng cho cây trồng, đồng ruộng thì các loại thuốc bảo vệ thực vật sẽ được chuyển hóa trong môi trường đất, nước và không khí và sinh ra những hợp chất khác. Một trong những hợp chất thứ cấp được sinh ra từ quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có thể gây độc cho cây trồng, tích lũy trong cơ thể động thực vật trong chuỗi thức ăn sinh thái, sau đó gây ảnh hưởng đến con người trực tiếp sử dụng các sản phẩm đó [7].

Thuốc bảo vệ thực vật làm gia tăng các vấn đề về môi trường. Trên 98% thuốc diệt côn trùng và 95% thuốc diệt cỏ không tác dụng đúng mục tiêu vốn có của nó thậm chí còn gây hại cho môi trường không khí, đất và nước [8]. Thuốc bảo vệ thực vật tồn tại trong không khí dưới dạng các hạt lơ lững và được gió đưa đi đến một vùng khác để tiếp tục gây hại. Thuốc trừ sâu là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước, một vài loại thuốc trừ sâu là các chất gây ô nhiễm rất bền trong môi trường nước và gây ô nhiễm môi trường đất. 


Tổ chức Y tế thế giới và Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc đánh giá mỗi năm có khoảng 3 triệu nông dân ở các nước đang phát triển bị nhiễm độc trầm trọng  bởi thuốc trừ sâu, trong số đó có khoảng 18,000 người chết [8]. Theo một nghiên cứu có khoảng 25 triệu người bị nhiễm độc nhẹ ở các nước đang phát triển mỗi năm [9]. 



	Trong nước:

Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam không ngừng tăng cao. Tuy nhiên vấn đề nghiêm trọng là những rủi ro trong quá trình sử dụng thuốc BVTV của người dân. Phần lớn nông dân chỉ áp dụng các biện pháp thủ công trong việc phòng trừ sâu hại. Họ chưa nắm rõ được từng loại dịch hại nên khi dùng thuốc để diệt sâu bệnh họ chỉ dùng theo kinh nghiệm của mình hoặc được những nông dân khác truyền miệng. Do vậy, mặc dù cùng một loại thuốc đó người này sử dụng có hiệu quả nhưng người kia lại dùng không có tác dụng nguyên nhân chính là do loại thuốc đó, hoạt chất đó không phù hợp không kháng được sâu bệnh mà cây trồng của họ nhiễm phải và khi không thấy được hiệu quả thì tất nhiên là họ phải sử dụng loại thuốc khác, khi đó lượng thuốc họ vừa sử dụng trước đó chưa kịp phân hủy còn tồn dư lại trên cây trồng. Qua một thời gian thì dư lượng thuốc BVTV ngày càng tăng lên khi họ thu hoạch thì vô tình họ đã đem thực phẩm bị nhiễm độc tiêu thụ trên thị trường.

Tại Việt Nam, nghiên cứu của Tổ chức Y tế Mỹ được thực hiện ở xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) với sự hỗ trợ của Đại học An Giang và tại xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định với sự hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và môi trường trong phát triển (CGFED), nhóm nông dân được hỏi là những người đang trồng lúa và rau củ. Nghiên cứu cho thấy 28% số nông dân tại An Giang và 60% số nông dân được hỏi cho biết đã gặp những vấn đề về sức khỏe liên quan đến thuốc trừ sâu sau khi phun xịt hoặc sống gần nơi có thuốc trừ sâu.
Những dấu hiệu sức khỏe nông dân thường gặp là nhức đầu, choáng, nổi mẩn ngứa, mệt, đau nhức người... Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Mỹ tại Việt Nam cũng cho thấy phần lớn nông dân biết thuốc trừ sâu độc hại cho sức khỏe, nhưng nhìn chung họ vẫn chưa được hướng dẫn bảo hộ hoặc không có điều kiện trang bị công cụ bảo hộ để phòng vệ cho sức khỏe của mình.


Những nghiên cứu trong vài năm gần đây tại Việt Nam cũng đưa ra các số liệu đáng quan ngại. Vào năm 2002, từng có 7.170 trường hợp nhiễm độc thuốc trừ sâu được ghi nhận tại Việt Nam (WHO, 2005). 


Theo Chi cục BVTV An Giang cho biết đã tiến hành kiểm tra nhanh dư lượng thuốc BVTV trong rau bằng phương pháp GT – Test Kit. Trong số 19 mẫu rau quả các loại tại Chợ Mới, Long Xuyên đã có 10 mẫu phát hiện có dư lượng trong đó có 8 mẫu ở mức không an toàn là cà chua, bẹ dún, đậu que, đậu đũa, cải xanh, cải bắp chiếm 41,1%. Chỉ qua việc kiểm tra nhanh trên 19 mẫu rau quả đã có đến 10 mẫu phát hiện có dư lượng thuốc BVTV, tình trạng này cần phải được khắc phục nếu để kéo dài thì không những sức khỏe của người tiêu dùng bị đe dọa mà còn ảnh hưởng xấu đến chất lượng rau quả của Việt Nam trên thị trường thế giới (Đặng Thanh Phong 2007).

Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh An Giang đã giữ vai trò chủ lực trong việc  tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đặc biệt là cây lúa giữ vị trí quan trọng trong  nâng cao kim ngạch xuất khẩu cho tỉnh và đảm bảo an ninh lương thực cho cả nước. Do đó, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất để đẩy mạnh vấn đề thâm canh, tăng vụ ngày càng cao, tăng vòng quay sử dụng đất, tăng diện tích đất 3 vụ ở những khu vực đê bao khép kín, đồng thời với việc tăng sức cạnh tranh của hạt lúa. Tuy nhiên, thâm canh lúa 3 vụ bên cạnh xu hướng ủng hộ đa số, kể cả bộ ngành TW thì vẫn còn một xu hướng khác cho rằng sản xuất 3 vụ lúa trong năm dần dần đưa đến tình trạng đất bị nghèo dinh dưỡng và mức độ ô nhiễm môi trường ngày cũng gia tăng (Sở KHCN An Giang, 2009).


Trong vùng đê bao, canh tác lúa 3 vụ trong năm đang được phát triển rộng. Hệ thống canh tác này giúp tăng nguồn thu nhập của người dân, vừa tận dụng được nguồn lao động. Tuy nhiên, nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy thâm canh lúa liên tục nhiều vụ trong năm, nông dân phải sử dụng lượng phân hóa học và thuốc phòng trừ dịch hại cao để duy trì năng suất lúa, giảm lợi nhuận, tác động bất lợi đến môi trường và chất lượng đất (Cổng TTĐT An Giang, 2009).  



Một trong những nguyên nhân đáng lo ngại nữa là do đê bao khép kín, thâm canh tăng vụ làm gia tăng sử dụng hóa chất, đồng thời tăng mức độ ô nhiễm đất và nước là điều không tránh khỏi. Đê bao khép kín lượng thuốc bảo vệ thực vật lưu tồn trong khu vực, đến khi xã đê bao thuốc bảo vệ thực vật làm ô nhiễm rộng sang các khu vực khác. Năm 1998 xã Bình Thủy (Châu Thành, An Giang) xây dựng đê bao khép kín, trồng 2 vụ lúa và 1 màu, ở một số vùng sản xuất màu liên tục trong 2 đến 3 năm năng suất cây trồng có chiều hướng giảm rõ rệt và phải sử dụng vật tư cao hơn trước từ 20-30%. Chính quyền xã đã họp dân xả lũ ở tiểu vùng 1, rửa trôi một số độc tố tồn đọng trong đất sau nhiều vụ sản xuất (Phụng Tiên, 2006). Các thuốc bảo vệ thực vật lưu tồn trong khu vực đê bao phát tán ra xung quanh làm nguồn nước ô nhiễm càng rộng.

An Giang có diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên 234.000 héc-ta, sản lượng lúa dẫn đầu cả nước với trên 3,6 triệu tấn mỗi năm. Đặc biệt, sau khi xây dựng hệ thống đê bao kiểm soát lũ đảm bảo sản xuất 3 vụ/năm, càng góp phần tăng sản lượng và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, cạnh đó cũng phát sinh tình trạng lạm dụng thuốc BVTV trong sản xuất gây nên nguy cơ ô nhiễm môi trường…Việc nghiên cứu đánh giá những tác động đến môi trường đất, nước và sản phẩm nông sản của việc sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất ở những vùng đã có đê bao khép kín sản xuất 3 vụ cần phải được thực hiện. Với tổng diện tích sản xuất cả năm trên 564.000 héc-ta, ngành chức năng đã thống kê được lượng phân bón và thuốc BVTV mà nông dân đã sử dụng trên đồng cho thấy: Hơn 183.000 tấn phân bón hóa học các loại và trên 1.000 tấn thuốc BVTV. Do đó, ngoài tác hại của dư lượng thuốc BVTV còn tồn đọng trong đất và nước... còn phát sinh lượng lớn chất thải rắn là bao bì, chai, lọ đựng thuốc BVTV thải ra môi trường. Đáng lưu ý là lượng thuốc còn đọng trong bao bì, chai lọ mà nông dân vứt bừa bãi trên đê, dưới kênh đã làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước sinh hoạt và nước nuôi trồng thủy sản, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi (Cổng TTĐT An Giang, 2011). 


Thuốc BVTV đang làm gia tăng các vấn đề về môi trường. Trên 98% thuốc diệt côn trùng và 95% thuốc diệt cỏ không tác dụng đúng mục tiêu vốn có của nó, mà còn gây hại cho môi trường không khí, đất và nước. Thuốc BVTV tồn tại trong không khí dưới dạng các hạt lơ lửng và được gió đưa đi đến một vùng khác để tiếp tục gây hại. Thuốc trừ sâu là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước. Trong đó, có một vài loại thuốc có chứa các chất gây ô nhiễm rất bền trong môi trường đất và nước (Cổng TTĐT An Giang, 2011). 


Giữa tháng 6-2007, thông tin từ Bộ Thương mại cho biết: Khoảng 300 tấn gạo tẻ của VN xuất khẩu vào Nhật Bản đã bị phát hiện có dư lượng chất acetamiprid 0,03 ppm, vượt mức cho phép (0,01ppm). Thông tin này khiến nhiều đơn vị xuất khẩu gạo lo ngại. Tuy nhiên, qua kiểm tra mới đây, cơ quan chức năng hoàn toàn không thấy dư lượng acetamiprid trong gạo VN...Cục BVTV đã phân tích 3 mẫu gạo trên cho kết quả: Không phát hiện dư lượng acetamiprid trong 3 mẫu gạo lưu.


Vấn đề đặt ra, tại sao Nhật Bản nói có acetamiprid, còn VN kiểm tra không thấy? Ông Phạm Minh Sang - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định thuốc BVTV phía nam - cho rằng: Cách test kiểm tra dư lượng acetamiprid giữa Nhật Bản và VN không khác nhau, đều dùng sắc khí khối phổ phân tích, nên khẳng định kết quả phân tích của VN là chính xác.

Hơn nữa, acetamiprid là loại kháng sinh diệt rầy xanh, côn trùng trong trồng lúa. Chất này tiêu huỷ nhanh. Do đó, kết quả cho thấy gạo VN không tồn dư lượng acetamiprid tới mức 0,03 ppm là có cơ sở để tin cậy.


Tuy nhiên, theo các chuyên gia về gạo, không lấy đó mà chủ quan. Sự kiện này cho thấy hơn bao giờ hết, cần phải có quy định, cơ chế kiểm tra chất lượng cho hạt gạo VN, trước khi ra thế giới. Riêng với thị trường Nhật Bản - một trong 10 thị trường gạo lớn và đầy tiềm năng của VN. Bất cứ một sơ suất xảy ra, đều dẫn tới việc mất thị trường này mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành xuất khẩu gạo của quốc gia.
Bên cạnh phân bón, việc sử dụng thuốc BVTV không đúng liều lượng cũng được đặc biệt quan tâm. Khi sử dụng thuốc BVTV, chỉ có một phần nhỏ của hóa chất là thực sự được sử dụng, còn lại phần lớn sẽ bị hòa loãng bởi các vật liệu trong đất và các tiến trình chuyển đổi, phân hủy khác nhau. Lượng thuốc quá nhiều có thể làm tổn hại đến cây trồng và có thể để lại dư lượng trong đất cho các vụ trồng tiếp theo. Đặc biệt, những nhóm thuốc có độc tính mạnh và thời gian phân giải lâu như DDT, Lindan, Malathion,....chúng có độ bền hóa học lớn nên thuốc dễ lưu lại trong đất đai, cây trồng, nông thực phẩm.

Từ những kết quả kiểm tra trên cho ta nhận định, tình hình dư lượng thuốc BVTV tại các tỉnh là rất phức tạp, người dân khó phát hiện được loại rau mà họ sử dụng là có nhiễm độc hay không, tạo tâm lý lo sợ khi họ sử dụng thực phẩm ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của sản phẩm trên thị trường. 

Việc canh tác lúa trong đê bao và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác sẽ làm tồn đọng lại nhiều dư lượng thuốc chưa được phân hủy hết trong một thời gian sử dụng ngắn. Sự tích lũy dư lượng thuốc BVTV trong đê bao ngày cành nhiều là điều không tránh khỏi. Tình trạng này tiếp diễn sẽ dẫn đến những mối nguy hại cho cach tác trong tương lai. Sự tích lũy thuốc BVTV trong lúa là điều hiển nhiên. Do đó, các nghiên cứu và phân tích cơ bản cần thiết để có một định hướng quản lý sử dụng thuốc BVTV trong để bao trong thời gian dài là điều cần thiết và cấp bách nhằm tiến tới xu hướng canh tác bền vững cho vùng đê bao.

Việc quản lý và kiểm định thuốc bảo vệ thực vật được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện thực hóa bằng các văn bản pháp luật như:

· Quyết định 63/2007/QĐ-BNN ngày 02/7/2007 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thuốc BVTV ban hành kèm theo Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT.

· Quyết định số 108/QĐ-BNN ngày 8 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc  đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

· Quyết định  số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

· Chỉ thị số 24/2006/CT-BNN ngày 07 tháng 04 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v tăng cường triển khai chương trình 3 giảm 3 tăng.

· Quyết định số 183/QĐ-BVTV ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Cục trưởng Cục Bảo Vệ thực Vật, về việc ban hành qui định khảo nghiệm xác định thời gian cách ly của thuốc bảo vệ thực vật  đối với cây trồng.

· Nghị định số  26/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2003  của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính ttrong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

· Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật

· Quyết định số 145/2002/QĐ-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Về việc Ban hành Quy định về thủ tục đăng ký; sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói; xuất khẩu, nhập khẩu; buôn bán; bảo quản, vận chuyển; sử dụng; tiêu hủy; nhãn thuốc; bao bì, đóng gói; hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật. 

· Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 50/2003/QĐ-BNN, ngày 25 tháng 3 năm 2003 về việc ban hành Quy định kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật nhằm mục đích đăng ký tại Việt Nam.


Mặc dù Bộ NN&PTNT đã ban hành đầy đủ các quy định về việc quản lý thuốc BVTV, nhưng việc kiểm tra còn nhiều bất cập do không đủ chức năng bởi vì khi muốn kiểm tra một cơ sở sản xuất nếu không có thanh tra đi cùng thì doanh nghiệp không cho vào. Việc quản lý thị trường thuốc BVTV đảm bảo kinh doanh những loại thuốc trong danh mục cho phép của Nhà nước không những chỉ xuất phát từ một chiều là của các cơ quan chức năng mà còn phải có sự đồng tình ủng hộ của các chủ đại lý thì việc quản lý mới được rõ ràng và theo đúng pháp luật.




	· Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu có liên quan
· Lê Huy Bá, Vũ Văn Quang, Lâm Vĩnh Sơn (2004). Đánh giá ảnh hưởng của thuốc trừ sâu, phân bón hoá học lên môi trường đất, nước, nông sản và sức khoẻ của người nông dân ở Trà Vinh.
· Trần Thái Hòa (2005). Khái quát về thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam. Hội thảo quốc gia bệnh cây và sinh học phân tử. Hà Nội: NXB Nông Nghiệp.
· Phụng Tiên (2006). Thấy gì quanh vùng đê bao khép kín ở Châu Phú. Nông nghiệp An Giang. http://sonongnghiep.angiang.gov.vn/button/tt%20canbiet/thongtincanbiet_files/tt%20canbiet%202/debaochauphu.htm 
· Võ Thị Hồng Thủy (2008). Kết quả bước đầu phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau tại Kiên Giang. http://www.kiengiang.gov.vn/index2.jsp?menuId=117&articleId=7443
· Le Quoc Tuan, Tran Thi Thanh Huong, Pham Thi Anh Hong, Tomonori Kawakami, Toshinori Shimanouchi, Hiroshi Umakoshi, and Ryoichi Kuboi (2008). Arsenic (V) Induces a Fluidization of Algal Cell and Liposome Membranes. Toxicology in Vitro, 22, 1632-1638.
· Le Quoc Tuan, Hiroshi Umakoshi, Tomonori Shimanouchi, Ryoichi Kuboi (2008). Arsenic and membrane toxicity. Symposium on arsenic contamination in Mekong Delta. Miyazaki University, JAPAN.

· Le Quoc Tuan, Tran Thi Thanh Huong, Pham Thi Anh Hong,  Toshinori Shimanouchi, Hiroshi Umakoshi, Ryoichi Kuboi (2008). Study on the adsorptive ability of arsenic by cell membrane. The 6th Scientific Conference of University of Natural Sciences, VNU-HCMC, VIETNAM.
· Le Quoc Tuan, Hiroshi Umakoshi, Toshinori Shimanouchi, Ryoichi Kuboi (2009). Role of biological membrane in tolerance/resistance to toxicant. The 7th Membrane Stress Biotechnology Symposium, JAPAN.

· Le Quoc Tuan, Nguyen Hoang Lam, Mac Thi Hong Trang, Tran Thi Thanh Huong, Koichi Shiomori, Hiroshi Yokota (2010). Arsenic contamination in Mekong Delta and its removal by domestically available materials. The 2nd International Symposium on Health Hazards of Arsenic Contamination of Groundwater and its Countermeasures. Miyazaki, JAPAN.
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	Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng (luận cứ rõ cách tiếp cận - thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng - so sánh với các phương thức giải quyết tương tự khác, nêu được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của đề tài)

	1. Hướng tiếp cận:

1.1 Tiếp cận địa phương: Mục tiêu nghiên cứu gắn liền với tỉnh An Giang nên các nội dung nghiên cứu phải gắn chặt với các đặc thù của tỉnh An Giang. Do đó phạm vi nghiên cứu được giới hạn bằng cách chọn 3 huyện nghiên cứu như sau: huyện Phú Tân (đặc trưng cho vùng đê bao xả lũ 3 năm làm 8 vụ còn 1 vụ xả lũ), huyện Thọai Sơn (đặc trưng vùng đê bao mỗi năm đều có xả lũ vào cuối vụ 3) và huyện Chợ Mới - cụ thể là xã Kiến An (đặc trưng cho vùng đê bao không xả lũ). Mỗi huyện chọn 3 ruộng nông dân (mỗi ruộng từ 0,5 đến 2 ha) gồm 1 ruộng ngoài đê bao (đối chứng) và 2 ruộng trong đê bao (một ruộng áp dụng 1 phải 5 giảm, một ruộng không áp dụng 1 phải 5 giảm). Sử dụng phương pháp điều tra, phỏng vấn để thu thập thông tin và xử lý thông tin một cách chính xác và khách quan.
1.2 Tiếp cận tài liệu đã nghiên cứu trong và ngoài nước: Thu thập tài liệu thứ cấp về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, và tập trung vào khu vực nghiên cứu (đã đề cập ở trên) phục vụ cho báo cáo phần tổng quan về khu vực nghiên cứu về mặt tự nhiên cũng như điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình phát triển lúa 3 vụ và việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong vùng đê bao. Thu thập và tham khảo những nguồn tài liệu có liên quan đến đề tài. Các nguồn tài liệu có thể từ: sách, báo, internet. Phương pháp mô tả góp phần tạo cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về khu vực nghiên cứu.
2. Phương pháp nghiên cứu:
2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu: 
Ngoài các tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài nghiên cứu, cần nghiên cứu các quy định/tài liệu về: điều kiện tự nhiên của khu vực nghiên cứu, thuốc BVTV thông dụng, vùng đê bao, quản lý trồng lúa 3 vụ trong vùng đê bao,…

2.2 Phương pháp điều tra, phỏng vấn: 
Điều tra, phỏng vấn nông dân, Chi cục BVTV, Chi cục BVMT, Chi cục Thủy Lợi,…Kết hợp điều tra nhanh (PRA) với phương pháp phỏng vấn trực tiếp được áp dụng để lấy ý kiến của người dân địa phương và cán bộ chuyên trách về tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (trừ ốc, cỏ, sâu, bệnh) thông dụng tại địa phương và các loại thuốc Trung Quốc không rõ nguồn gốc mà nông dân sử dụng. Điều tra, phỏng vấn bằng bảng câu hỏi. Phương pháp này được áp dụng để thực hiện nội dung 1 của đề tài.
2.3 Phương pháp khảo sát thu mẫu: 
Phương pháp này được áp dụng để thực hiện nội dung thứ 3 và thứ 4 của đề tài và được thực hiện theo Tiêu chuẩn và Quy chuẩn mới nhất của Việt Nam ban hành. 
· TCVN 5992:1995. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.
· TCVN 5994:1995. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo.
· TCVN 6663-3:2002. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.
· TCVN 6663-6:2008. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối.
· TCVN 6663-14:2000. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 14: Hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường.
· TCVN 6663-15:2004. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 15: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích.
· TCVN 5139 - 2008. Phương pháp khuyến cáo lấy mẫu để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các giới hạn dư lượng tối đa.

Kết quả của phương pháp lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường và thuốc bảo vệ thực vật là một bảng số liệu nền về điều kiện môi trường của khu vực nghiên cứu. Sau đó, áp dụng các phương pháp so sánh để tiến hành so sánh điều kiện môi trường ở khu vực vùng trong đê bao. Từ đó đưa ra các biện pháp nhằm khắc phục và hạn chế ô nhiễm môi trường do thuốc bảo vệ thực vật gây ra.
2.4 Phương pháp phân tích các chỉ tiêu: 
Các chỉ tiêu lý, hóa, dư lượng thuốc BVTV trong đất, nước và sản phẩm gạo như sau:
· TCVN 5142 - 2008. Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các phương pháp khuyến cáo.

· TCVN 5623:1991. Ngũ cốc. Phương pháp xác định dư lượng metyl paration.
· Xác định acetamipric bằng LC-MS/MS

Các chỉ tiêu được phân tích trên các thiết bị hiện đại của Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trung tâm Môi trường; các chỉ tiêu về dư lượng thuốc BVTV được phân tích bằng Sắc ký lỏng cao áp, Sắc ký khối phổ để biết được cấu trúc của một số dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc biến thể của nó. 
2.5 Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến chuyên gia từ các hội đồng phản biện, các hội thảo góp ý cho đề tài ở tất cả các nội dung nghiên cứu. 
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	Nội dung nghiên cứu (liệt kê và mô tả những nội dung cần nghiên cứu, nêu bật được những nội dung mới và phù hợp để giải quyết vấn đề đặt ra, kể cả những dự kiến hoạt động phối hợp để chuyển giao kết quả nghiên cứu đến người sử dụng) 

	1. Điều tra, thu thập thông tin

· Nghiên cứu các tài liệu liên quan, phân tích xác định vùng nghiên cứu, chọn 3 huyện đặc trưng cho vùng nghiên cứu. Các huyện được chọn cụ thể như sau: huyện Phú Tân (đặc trưng cho vùng đê bao xả lũ 3 năm làm 8 vụ còn 1 vụ xả lũ), huyện Thoại Sơn (đặc trưng cho vùng đê bao đặc trưng cho vùng đê bao mỗi năm đều có xả lũ vụ 3) và huyện Chợ Mới – cụ thể là xã Kiến An (đặc trưng cho vùng đê bao không xả lũ).
· Điều tra, phỏng vấn nông dân về tập quán sản xuất/canh tác, các loại thuốc trừ sâu thường dùng, liều thường dùng và hiệu quả của nó.
Tổng số phiếu điều tra dự kiến:  9 xã x 20 phiếu/xã = 180 phiếu. 
· Điều tra, phỏng vấn cán bộ của các Chi cục BVTV, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Môi trường của tỉnh, huyện và xã. Nội dung điều tra tập trung vào chương trình và tình hình áp dụng 1 phải 5 giảm (hoặc 3 giảm 3 tăng) – đây là chương trình đang áp dụng ở các huyện và mang lại hiệu quả cao cho nông dân.
Tổng số phiếu điều tra dự kiến: 20 phiếu.
· Xử lý dữ liệu điều tra, nhận định rõ thuốc BVTV thông dụng thực tế đang sử dụng (nhóm clor hữu cơ, lân hữu cơ, cúc tổng hợp), chương trình 1 phải 5 giảm (hoặc 3 giảm 3 tăng)  đang áp dụng cần có giải pháp quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
2. Thu mẫu và phân tích dư lượng thuốc BVTV trong đất.

· Như trong phương pháp tiếp cận đã nêu, chọn 3 huyện nghiên cứu. Mỗi huyện chọn 3 ruộng nông dân (mỗi ruộng từ 0,5 đến 2 ha) gồm 1 ruộng ngoài đê bao (đối chứng) và 2 ruộng trong đê bao (một ruộng áp dụng 1 phải 5 giảm, một ruộng không áp dụng 1 phải 5 giảm).

· Vị trí lấy mẫu: mẫu đất được lấy ở tầng đất canh tác tại ruộng khảo sát nghiên cứu và thu trong 2 vụ Đông Xuân (vụ 1), Thu Đông (vụ 3) ở 9 ruộng chọn của 3 huyện nghiên cứu. 

· Thời điểm thu mẫu: đầu vụ sau khi xuống giống 10 ngày và cuối vụ sau khi thu hoạch 5 – 10 ngày.

· Các chỉ tiêu phân tích (6 chỉ tiêu): pH, kết cấu đất, độ mùn, humic và 2 chỉ tiêu thuốc BVTV.
· Tổng số mẫu phân tích dự kiến: 4 mẫu/ruộng x 9 ruộng = 36 mẫu
3. Thu mẫu và phân tích dư lượng thuốc BVTV trong nước.

· Mẫu nước cũng được lấy như trong mẫu đất, ở 3 huyện nghiên cứu với tổng số mẫu nước là 9.
· Vị trí lấy mẫu: mẫu nước được lấy ngay tại ruộng là kênh nội đồng (tưới) và kênh tiêu nước tại ruộng khảo sát nghiên cứu. Thu trong 2 vụ Đông Xuân (vụ 1), Thu Đông (vụ 3) ở 9 ruộng chọn của 3 huyện nghiên cứu. 

· Thời điểm thu mẫu: đầu vụ sau khi xuống giống 10 ngày và cuối vụ sau khi thu hoạch 5 – 10 ngày.

· Các chỉ tiêu phân tích (6 chỉ tiêu): pH, TSS, Tổng N, Tổng P và 2 chỉ tiêu thuốc BVTV.
· Tổng số mẫu phân tích dự kiến: 4 mẫu/ruộng x 9 ruộng = 36 mẫu

4. Thu mẫu và phân tích dư lượng thuốc BVTV trong gạo (xay ra từ mẫu lúa).

· Cũng như mẫu đất và nước, mẫu gạo được lấy ở 3 huyện nghiên cứu.
· Vị trí lấy mẫu: lúa sau khi thu hoạch của ruộng đã thu mẫu đất và mẫu nước. Thu trong 3 vụ Đông Xuân (vụ 1), Hè Thu (vụ 2) và Thu Đông (vụ 3) ở 9 ruộng chọn của 3 huyện nghiên cứu. 

· Thời điểm thu mẫu: lúa sau thu hoạch 30 ngày và xay ra gạo thu mẫu gạo và mẫu cám để phân tích.

· Các chỉ tiêu phân tích: 2 chỉ tiêu thuốc BVTV.
· Tổng số mẫu phân tích dự kiến: 3 mẫu/ruộng x 9 ruộng = 27 mẫu
5. Nghiên cứu các chuyên đề:
· Phân tích các biến thể của thuốc BVTV trong đất, nước và lúa (gạo).
· Phân tích đường đi và sự chuyển hóa thuốc BVTV đã và đang được sử dụng phổ biến hiện nay trong vùng đê bao.
· Đánh giá tác động dư lượng thuốc BVTV thông dụng đến môi trường đất trong vùng đê bao sản xuất lúa 3 vụ.
· Đánh giá tác động dư lượng thuốc BVTV thông dụng đến môi trường nước trong vùng đê bao sản xuất lúa 3 vụ.
· Đánh giá tác động dư lượng thuốc BVTV thông dụng đến sản phẩm gạo trong vùng đê bao sản xuất lúa 3 vụ.
6. Đề xuất các giải pháp
a. Xác định được dư lượng thuốc BVTV và các biến thể của nó trong môi trường đất, nước và sản phẩm gạo trong vùng đê bao.

b. Xác định cơ sở khoa học cho thấy tác động sử dụng nhóm thuốc bảo vệ thực vật  thông dụng để đề xuất các giải pháp hạn chế tối đa tác hại đến môi trường và đảm bảo an toàn cho chất lượng sản phẩm gạo của vùng sản xuất lúa 3 vụ trong đê bao.

c. Khuyến cáo sử dụng thuốc BVTV trong canh tác lúa 3 vụ trong vùng đê bao, nhằm mục đích phát triển bền vững.

d. Cung cấp cơ sở khoa học, giải pháp cụ thể để ngành hữu quan hoàn thiện khung chính sách về sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác lúa bền vững trong vùng đê bao tỉnh An Giang nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường.

e. Xây dựng mô hình chứng thực các giải pháp đề xuất.

7.   Tổ chức hội thảo: thu thập ý kiến chuyên gia, nhà quản lý với số lượng đại biểu khoảng 50 người. 
8.    Xây dựng mô hình ứng dụng: 

- Xây dựng mô hình theo các giải pháp đã đề xuất để kiểm chứng hiệu quả của mô hình. Quy mô mô hình từ 2 – 5 ha (quy mô này được xem hợp lý và đủ điều kiện áp dụng trong thực tế) thực hiện trong 1 vụ lúa với 3 mô hình được bố trí ở 3 huyện nghiên cứu. 
- Kiểm tra thu mẫu phân tích kiểm chứng. Chỉ kiểm tra dư lượng thuốc BVTV trong 2 mẫu đất (đầu và cuối vụ), 2 mẫu nước (đầu và cuối vụ) và 3 mẫu lúa (1 lần sau khi thu hoạch). Tổng số mẫu dự kiến phân tích như sau:
+ Mẫu đất    :   2 mẫu/mô hình x 3 mô hình = 6 mẫu

+ Mẫu nước :   2 mẫu/mô hình x 3 mô hình = 6 mẫu

              + Mẫu gạo   :   3 mẫu/mô hình x 3 mô hình = 9 mẫu
- Sau đó điều chỉnh các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế.
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Mô hình thực tế kiểm chứng các giải pháp để xuất 

9.   Tổ chức tập huấn chuyển giao: 

Tổ chức tập huấn cho nông dân, cán bộ huyện, xã và tỉnh (15 nông dân, 3 cán bộ, tập huấn trong 1 ngày) về mô hình và các giải pháp khả thi cho sản xuất lúa bền vững trong vùng đê bao.

10.    Báo cáo tổng kết.
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	Hợp tác quốc tế

	
	Tên đối tác
	Nội dung hợp tác

	Đã hợp tác


	Đại học Miyazaki, 
Đại học Osaka, Nhật Bản

	Nghiên cứu ảnh hưởng của độc chất lên môi trường nước


	Dự kiến hợp tác


	Đại học Nagoya, Nhật Bản
	Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc BVTV lên môi trường của một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long

	14
	Tiến độ thực hiện  

	TT
	Các nội dung, công việc

thực hiện chủ yếu 

(Các mốc đánh giá chủ yếu)
	Sản phẩm 

phải đạt    
	Thời gian

(BĐ-KT)
	Người, cơ quan thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5

	1

	Xây dựng thuyết minh đề tài.
Bảo vệ thuyết minh.
Thẩm định kinh phí.
Tổng quan tài liệu.
	Thuyết minh đề tài

Thuyết minh được duyệt.
Báo cáo tổng thuật tài liệu.
	09/2011-10/2011
	Lê Quốc Tuấn
Vũ Văn Quang

Bùi Thị Cẩm Nhi

	2
	Điều tra, phỏng vấn nông dân và nhà quản lý.

Thu và phân tích mẫu đất, nước và gạo (Vụ 1)
	Phiếu điều tra

Kết quả phân tích mẫu.
	11/2011-3/2012
	Bùi Thị Cẩm Nhi, Hoàng Bảo Phú
Huỳnh Tấn Nhựt

	3
	Báo cáo đánh giá tác động của dư lượng thuốc BVTV lên môi trường vùng đê bao.
Thu và phân tích mẫu gạo (Vụ 2)
	Báo cáo 

Kết quả phân tích mẫu.
	4/2012-7/2012
	Lê Cao Lượng
Vũ Văn Quang

Huỳnh Tấn Nhựt

	4
	Thu mẫu đất, nước, và gạo (Vụ 3)

Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong đất, nước và sản phẩm gạo
	Bảng kết quả dư lượng thuốc BVTV trong đất, nước, và SP gạo
	8/2012-11/2012
	Bùi Thị Cẩm Nhi, Hoàng Bảo Phú

Huỳnh Tấn Nhựt

	5
	Báo cáo phân tích và tổng hợp ảnh hưởng dư lượng thuốc BVTV lên môi trường đất, nước và sản phẩm gạo của lúa 3 vụ trong vùng đê bao
	Báo cáo
	10/2012-11/2012
	Bùi Thị Cẩm Nhi, Hoàng Bảo Phú

Huỳnh Tấn Nhựt

	6
	Đề xuất giải pháp và xây dựng mô hình nghiên cứu quản lý hợp lý thuốc BVTV
	Giải pháp

Mô hình nghiên cứu
	11/2012-12/2012
	Vũ Thị Hồng Thủy

Bùi Thị Cẩm Nhi

Lê Quốc Tuấn

Lê Cao Lượng

Vũ Văn Quang

	7
	Vận hành mô hình nghiên cứu

Thu mẫu đất, nước và gạo của mô hình nghiên cứu 

Đánh giá mô hình nghiên cứu
	Bảng kết quả dư lượng thuốc BVTV trong đất, nước, và SP gạo.

Kết quả mô hình
	12/2012 – 04/2013
	Lê Quốc Tuấn 

Vũ Thị Hồng Thủy

Vũ Văn Quang

	8
	Hội thảo chuyên đề về dư lượng thuốc BVTV và môi trường trong đê bao
	Báo cáo tham luận
	5/2013
	Lê Quốc Tuấn

Vũ Thị Hồng Thủy

Hoàng Bảo Phú

Huỳnh Tấn Nhựt 

Vũ Văn Quang

	9
	Báo cáo và chuyển giao kết quả nghiên cứu
	Báo cáo và chuyển giao mô hình
	6/2013
	Lê Quốc Tuấn

Vũ Thị Hồng Thủy

và nhóm nghiên cứu

	10
	Tập huấn chuyển giao cho nông dân, cán bộ
	Tài liệu tập huấn

Báo cáo
	7/2013
	Lê Quốc Tuấn

Vũ Văn Quang

Hà Thúc Viên

	11
	Nghiệm thu đề tài
	Báo cáo tổng kết
	8/2013
	Vũ Thị Hồng Thủy

Vũ Văn Quang

Bùi Thị Cẩm Nhi


III. Kết quả của đề tài

	15
	Dạng kết quả dự kiến của đề tài 

	I
	II
	III

	· Mẫu (model)
	· Phương pháp
	· Bảng số liệu

	
	
	· Báo cáo phân tích 

	
	
	· Tài liệu dự báo

	
	
	· Đề án, qui hoạch triển khai

	16
	Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả II, III)

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học
	Chú thích

	1
	2
	3
	4

	1
	Báo cáo tổng kết khoa học của đề tài

	Báo cáo bao gồm những nội dung sau:

· Bảng số liệu về chất lượng môi trường trong vùng đê bao đất, nước, không khí,...

· Bảng số liệu về dự lượng thuốc BVTV trong đất nước và trong sản phẩm gạo trong vùng đê bao.
· Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dư lượng thuốc BVTV.
· Cở sở khoa học và giải pháp cụ thể để ngành hữu quan hoàn thiện khung chính sách về canh tác lúa bền vững trong vùng đê bao của tỉnh An Giang
	

	2
	Giải pháp cụ thể để dùng để hoàn thiện khung chính sách về canh tác lúa bền vững trong vùng đê bao của tỉnh An Giang.


	· Giảp pháp quản lý thổng hợp các loại hóa chất thường xuyên được sử dụng
· Đề xuất khung chính sách hạn chế hoặc cấm sử dụng các loại thuốc BVTV trong canh tác lúa bền vững vùng trong vùng đê bao tỉnh An Giang. 
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	 Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả I)

	TT
	Tên sản phẩm 

và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu
	Đơn

vị

 đo
	Mức chất lượng 
	Dự kiến Số lượng

sản phẩm

	
	
	
	Cần 

đạt
	   Mẫu tương tự
	tạo ra

	
	
	
	
	Trong nước
	Thế giới
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Mô hình canh tác lúa 3 vụ trong đê bao bền vững với diện tích 2-5 ha ứng dụng các giải pháp đề xuất từ nghiên cứu (bố trí theo dõi đánh giá kiểm chứng trong 1 vụ).
	Mô hình
	Đạt
	
	
	3

	18
	Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

	 (Nêu tính ổn định của các thông số công nghệ, ghi địa chỉ khách hàng và mô tả cách thức chuyển giao kết quả,...)
      Thông qua tập huấn và theo yêu cầu của các đơn vị chuyển giao.
· Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh An Giang

· Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh An Giang

· Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh An Giang

· Hội Nông dân, Hiệp hội thủy sản Tỉnh An Giang
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	Các tác động của kết quả nghiên cứu (ngoài tác động đã nêu tại mục 18 trên đây)

	· Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ KH&CN



Đào tạo 1 Thạc sĩ và 3 kỹ sư
· Đối với lĩnh vực khoa học có liên quan:

Mô hình (mẫu) cho định hướng quản lý thuốc BVTV trong phát triển nông nghiệp bền vững.
· Đối với kinh tế - xã hội: 

Có tác động sâu rộng đối với cộng đồng dân cư đang canh tác lúa 3 vụ trong vùng đê bao. 

Giúp cộng đồng hiểu được tác hại của việc sử dụng quá liều thuốc BVTV.



IV. Các tổ chức/cá nhân tham gia thực hiện đề tài
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	Hoạt động của các tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài (Ghi tất cả các tổ chức phối hợp thực hiện đề tài và phần nội dung công việc tham gia trong đề tài) 

	TT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Nội dung hoạt động/đóng góp cho đề tài
	Dự kiến kinh phí 

	1
	Viện CNSH và Môi Trường
	Đại học Nông Lâm TP. HCM
	Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong đất, nước và lúa
	144 triệu

	2
	TT Công nghệ và QLMT&TN
	Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
	Phân tích chất lượng đất, nước
	75,6 triệu

	21
	Liên kết với sản xuất và đời sống 

(Ghi rõ đơn vị sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu tham gia vào quá trình thực hiện và nêu rõ nội dung công việc thực hiện trong đề tài)

	· Các đơn vị sử dụng kết quả nghiên cứu chính là Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi cục Bảo vệ Thực vật; Hội Nông Dân, Hiệp hội Thủy Sản. Mục đích cuối cùng của việc đồng quản lý thuốc bảo vệ thực vật trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững
· Một số cơ sở sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh An Giang như Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang, Công ty CP nông nghiệp Mêkong An Giang…
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	 Đội ngũ cán bộ thực hiện đề tài 

(Ghi những người có đóng góp chính thuộc tất cả các tổ chức chủ trì và tham gia đề tài, không quá 10 người)

	TT
	Họ và tên
	Cơ quan công tác
	Số tháng làm việc cho đề tài 

	A
	Lê Quốc Tuấn
	Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
	24

	B
	
	
	

	1
	Vũ Thị Hồng Thủy
	Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
	18

	2
	Lê Cao Lượng
	Khoa Nông Học, Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
	18

	3
	Vũ Văn Quang
	Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
	24

	4
	Nguyễn Anh Tuấn
	Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
	24

	5
	Bùi Thị Cẩm Nhi
	Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
	24

	6
	Đỗ Xuân Hồng
	Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
	24

	7
	Huỳnh Tấn Nhựt
	Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
	24

	8
	Hoàng Bảo Phú
	Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
	24


V. Kinh phí thực hiện đề tài và nguồn kinh phí (giải trình chi tiết xin xem phụ lục kèm theo)









Đơn vị tính: Triệu đồng
	23
	Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi

	TT
	Nguồn kinh phí
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Thuê khoán chuyên môn
	Nguyên,vật liệu, năng lượng
	Thiết bị, máy móc
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	Chi khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng kinh phí

	613,467
	225,557
	219,6
	66,6
	0
	101,71

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	1 
	Ngân sách SNKH 
	613,467
	225,557
	219,6
	66,6
	0
	101,71

	2 
	Các nguồn vốn khác
	
	
	
	
	
	

	
	- Tự có
	
	
	
	
	
	

	
	- Khác (vốn huy động, ...)
	
	
	
	
	
	


 Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2011    

	Thủ trưởng 

Cơ quan chủ trì đề tài
	
	Chủ nhiệm đề tài
TS. Lê Quốc Tuấn


Thủ trưởng 

Cơ quan quản lý đề tài 

Tài liệu tham khảo
Tiếng Anh

1. US Environmental (July 24, 2007), What is a pesticide? epa.gov. Retrieved on September 15, 2007.
2. Gilden RC, Huffling K, Sattler B (January 2010). "Pesticides and health risks". J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 39(1): 103–10. 
3. U.S. Environmental Protection Agency (August 30, 2007), Pesticides: Health and Safety. National Assessment of the Worker Protection Workshop #3.

4. Bassil KL, Vakil C, Sanborn M, Cole DC, Kaur JS, Kerr KJ (October 2007). "Cancer health effects of pesticides: systematic review". Can Fam Physician 53 (10): 1704–11. 
5. Sanborn M, Kerr KJ, Sanin LH, Cole DC, Bassil KL, Vakil C (October 2007). "Non-cancer health effects of pesticides: systematic review and implications for family doctors". Can Fam Physician 53 (10): 1712–20. 
6. Jurewicz J, Hanke W (2008). "Prenatal and childhood exposure to pesticides and neurobehavioral development: review of epidemiological studies". Int J Occup Med Environ Health 21 (2): 121–32. 
7. Jeyaratnam J (1990). "Acute pesticide poisoning: a major global health problem". World Health Stat Q 43 (3): 139–44.
8. Miller GT (2004), Sustaining the Earth, 6th edition. Thompson Learning, Inc. Pacific Grove, California. Chapter 9, Pages 211-216.
9. Jeyaratnam J (1990). "Acute pesticide poisoning: a major global health problem". World Health Stat Q 43 (3): 139–44.
Tiếng Việt
10. Lê Huy Bá và Lâm Minh Triết. 2000. Sinh thái môi trường ứng dụng. Hà Nội. NXB Khoa học Kỹ thuật.
11. Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh, 2002. Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật. NXB Nông Nghiệp.
12. Phương Liễu. 2006. Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật là đầu độc đất đai. Báo Đồng Nai.http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/xemtin.jsp?id=00000000000000002883&idParent=00000000000000002369&idCap=1
13. Minh Duy, 2007. Ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật trên ruộng đồng: S.O.S! http://www.baobinhduong.org.vn/detail.aspx?Item=20082 
14. Báo Sức khỏe và Đời sống, 2010. Thuốc bảo vệ thực vật, ám ảnh chất “hủy diệt xanh”. http://suckhoedoisong.vn/2010113002566985p0c61/thuoc-bao-ve-thuc-vat-am-anh-chat-huy-diet-xanh.htm 
15. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, 2010. Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh An Giang.
16. Cục Bảo vệ Thực vật, 2011. Nông dân tự chế thuốc trừ sâu rầy. http://suckhoedoisong.vn/2010113002566985p0c61/thuoc-bao-ve-thuc-vat-am-anh-chat-huy-diet-xanh.htm
Dự toán kinh phí đề tài
Đơn vị: triệu đồng                                        

	TT
	Nội dung các khoản chi
	Tổng số
	Nguồn vốn

	
	
	Kinh phí
	Tỷ lệ (%)
	NSNN
	Tự có
	Khác

	1. 
	Thuê khoán chuyên môn
	225,557
	36,8
	225,557
	
	

	2. 
	Nguyên, vật liệu, năng lượng
	219,6
	35,8
	219,6
	
	

	3. 
	Thiết bị, máy móc chuyên dùng
	66,6
	10,8
	66,6
	
	

	4. 
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	0
	0
	0
	
	

	5. 
	Chi khác
	101,71
	16,6
	101,71
	
	

	
	Tổng cộng
	613,467
	100
	613,467
	
	


Giải trình các khoản chi 

 (Triệu đồng)

Khoản 1.  Thuê khoán chuyên môn

	TT
	Nội dung thuê khoán
	Tổng kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	1
	Báo cáo tổng thuật tài liệu
	2,7
	2,7
	
	

	2
	Điều tra phỏng vấn tại địa phương về tình hình sử dụng thuốc BVTV
	21,5
	21,5
	
	

	2.1
	Lập mẫu phiếu điều tra 

(450.000 đồng/mẫu phiếu x 2 mẫu phiếu)
	0,9
	0,9
	
	

	2.2
	Cung cấp thông tin 
(200 phiếu x 45.000 đồng/phiếu)
	9,0
	9,0
	
	

	2.3
	Công cán bộ điều tra phỏng vấn

Phụ cấp:

5 người x 120.000 đồng/ng/ngày x 5 ngày
Lưu trú:
5 người x 250.000 đồng/ng/đêm x 4 đêm
	8,0
	8,0
	
	

	2.4
	Xử lý, phân tích số liệu điều tra (200 phiếu)
	3,6
	3,6
	
	

	3
	Các chuyên đề nghiên cứu
(8 chuyên đề x 9.000.000 đồng/chuyên đề)
	72,0
	72,0
	
	

	3.1
	Chuyên đề 1: 

Phân tích các biến thể của thuốc BVTV trong đất, nước và lúa (gạo). 
	9,0
	9,0
	
	

	3.2
	Chuyên đề 2:
Phân tích đường đi và sự chuyển hóa thuốc BVTV đã và đang được sử dụng phổ biến hiện nay trong vùng đê bao.
	9,0
	9,0
	
	

	3.3
	Chuyên đề 3:

Đánh giá tác động dư lượng thuốc BVTV thông dụng đến môi trường đất trong vùng đê bao sản xuất lúa 3 vụ.
	9,0
	9,0
	
	

	3.4
	Chuyên đề 4:

Đánh giá tác động dư lượng thuốc BVTV thông dụng đến môi trường nước trong vùng đê bao sản xuất lúa 3 vụ.
	9,0
	9,0
	
	

	3.5
	Chuyên đề 5:

Đánh giá tác động dư lượng thuốc BVTV thông dụng đến sản phẩm gạo trong vùng đê bao sản xuất lúa 3 vụ.
	9,0
	9,0
	
	

	3.6
	Chuyên đề 6:

Đưa ra các biện pháp nhằm khắc phục và hạn chế ô nhiễm môi trường do thuốc bảo vệ thực vật gây ra.
	9,0
	9,0
	
	

	3.7
	Chuyên đề 7:

Đề xuất các biện pháp quản lý tổng hợp các loại thuốc bảo vệ thực vật đã được sử dụng trong vùng đê bao.
	9,0
	9,0
	
	

	3.8
	Chuyên đề 8:

Báo cáo phân tích và tổng hợp ảnh hưởng dự lượng thuốc BVTV và tác động của chúng lúa 3 vụ trong đê bao, môi trường.
	9,0
	9,0
	
	

	4
	Công lấy, bảo quản và phân tích mẫu
	81,6
	81,6
	
	

	4.1
	Công lấy và bảo quản mẫu đất 

(42 mẫu x 200.000 đồng/mẫu)
	8,4
	8,4
	
	

	4.2
	Công lấy và bảo quản mẫu nước 

(42 mẫu x 200.000 đồng/mẫu)
	8,4
	8,4
	
	

	4.3
	Công lấy và bảo quản mẫu lúa 

(36 mẫu x 200.000 đồng/mẫu)
	7,2
	7,2
	
	

	4.4
	Công phân tích các chỉ tiêu sinh học: Sinh khối khô và tươi, tốc độ tăng trưởng, hàm lượng chất khô, năng suất lúa. 

(36 mẫu x 4 chỉ tiêu/mẫu x 400.000 đồng/chỉ tiêu)
	57,6
	57,6
	
	

	5
	Tập huấn và chuyển giao mô hình
(3 mô hình x 6.619.000 đồng/mô hình)
	19,857
	19,857
	
	

	5.1
	Chi phí tập huấn lý thuyết (1 lớp)
	3,529
	3,529
	
	

	
	Hỗ trợ chi phí lớp học

- Thuê hội trường

300.000 đồng/ngày x 1 ngày = 300.000 đ
- Tiền ăn cho học viên

18 người x 50.000 đồng/người = 900.000 đ

- Chi phí hỗ trợ tổ chức quản lý lớp

80.000 đồng/ngày x 1 ngày = 80.000 đ
- Tiền nước uống

18 người x 10.000 đồng/người = 180.000 đ

- Phục vụ lớp học

40.000 đồng/ngày x 1 ngày = 80.000 đ
	1,5


	1,5


	
	

	
	Phương tiện dùng trong tập huấn
- Giấy Roky:

36 tờ x 6.000 đồng/tờ = 216.000 đ
- Tập 100 trang:

18 cuốn x 5.000 đồng/tờ = 90.000 đ
- Viết bic:

18 cây x 5.000 đồng/cây = 90.000 đ

- Bút lông dầu:

5 cây x 7.000 đồng/cây = 35.000 đ

- Thước nhựa:

4 cây x 15.000 đồng/cây = 60.000 đ

- Bảng viết:

1 cái x 200.000 đồng/cái = 200.000 đ

- Băng keo:

2 cuộn x 46.000 đồng/cuộn = 92.000 đ

- Chì màu:

5 hộp x 20.000 đồng/ hộp = 100.000 đ

- Kính lúp:

18 cái x 15.000 đồng/cái = 270.000 đ

- Bút chì:

18 cây x 2.000 đồng/cây = 36.000 đ

- Kéo:

5 cây x 20.000 đồng/cây = 100.000 đ

- Băng roll:

1 cái x 200.000 đồng/cái = 200.000 đ

- Photo tài liệu:
18 bộ x 30.000 đồng/bộ = 540.000 đ
	2,029
	2,029
	
	

	5.2
	Chi phí thuê chuyên gia (2 chuyên gia)
- Bồi dưỡng chuyên gia:
1.000.000 đồng/ngày x 1 ngày= 1.000.000 đ

- Phụ cấp của chuyên gia:
2 người x 125.000 đồng/người = 250.000 đ
- Lưu trú của chuyên gia:
2 người x 120.000 đồng/người = 240.000 đ
- Thuê xe rước chuyên gia:
1.000.000 đồng/lượt x 1 lượt = 1.000.000 đ
	2,49
	2,49
	
	

	5.3
	Công tác phí của cán bộ (3 cán bộ)

- Phụ cấp công tác phí:
03 người x 100.000 đồng/người = 300.000 đ
- Phụ cấp xăng xe:
03 người x 100.000 đồng/người = 300.000 đ
	0,6
	0,6
	
	

	6
	Thuê công xây dựng mô hình (3 mô hình)
	27,9
	27,9
	
	

	6.1
	Hổ trợ cán bộ kỹ thuật chăm sóc mô hình

3 cán bộ x 2.100.000 đồng/tháng x 3 tháng
	18,9
	18,9
	
	

	6.2
	Hổ trợ vật tư cho mô hình (2 ha)

3.000.000 đồng/mô hình x 3 mô hình
	9,0
	9,0
	
	

	
	Cộng                                             
	225,557
	225,557
	
	


Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	2.1
	Nguyên, vật liệu
	
	
	
	219,6
	219,6
	
	

	
	Phân tích chỉ tiêu chất lượng đất, nước 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất: pH, kết cấu đất, độ mùn, humic.
	Mẫu
	42
	1,0
	42,0
	42,0
	
	

	
	Nước: pH,  TSS, Tổng N, tổng P.
	Mẫu
	42
	0,8
	33,6
	33,6
	
	

	
	Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong đất, nước và gạo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mẫu đất: 

42mẫu x 2chỉ tiêu/mẫu
	Chỉ tiêu
	84
	0,6
	50,4
	50,4
	
	

	
	Mẫu nước: 

42mẫu x 2chỉ tiêu/mẫu
	Chỉ tiêu
	84
	0,6
	50,4
	50,4
	
	

	
	Mẫu gạo: 

36mẫu x 2chỉ tiêu/mẫu
	Chỉ tiêu
	72
	0,6
	43,2
	43,2
	
	

	2.2
	 Dụng cụ, phụ tùng
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Năng lượng, nhiên liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Điện
	kW/h
	
	
	
	
	
	

	2.4
	 Nước
	m3
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	219,6
	219,6
	
	


 Khoản 3. Thiết bị, máy móc chuyên dùng
	TT
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	3.1
	Mua thiết bị công nghệ
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Khấu hao thiết bị
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Thuê thiết bị
	
	
	
	36,6
	36,6
	
	

	
	- Thiết bị lấy mẫu đất
	Lần
	42
	0,2
	8,4
	8,4
	
	

	
	- Thiết bị lấy mẫu nước
	Lần
	42
	0,5
	21,0
	21,0
	
	

	
	- Thiết bị lấy mẫu lúa và gạo
	Lần
	36
	0,2
	7,2
	7,2
	
	

	3.5
	 Vận chuyển thiết bị và mẫu
	
	
	
	30,0
	30,0
	
	

	
	(TPHCM – LX và các huyện)
	chuyến
	6
	5
	30,0
	30,0
	
	

	
	Cộng
	66,6
	66,6
	
	


Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	4.1
	Chi phí xây dựng..... m2 nhà xưởng, PTN
	
	
	
	

	4.2
	Chi phí sửa chữa ..... m2 nhà xưởng, PTN
	
	
	
	

	4.3
	Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước
	
	
	
	

	4.4
	Chi phí khác
	
	
	
	

	
	Cộng 
	
	
	
	


Khoản 5. Chi khác

	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSKH
	Tự có
	Khác

	5.1
	Xây dựng thuyết minh chi tiết được duyệt
	1,8
	1,8
	
	

	5.2
	Báo cáo khoa học tổng kết đề tài (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt)
	10,8
	10,8
	
	

	5.3
	Công tác phí
	7,09
	7,09
	
	

	
	Xét duyệt đề cương (2 ngày 1 đêm)
(3 người x 490.000 đồng/người)
	1,47
	1,47
	
	

	
	Thẩm định kinh phí (1 ngày)
(3 người x 120.000 đồng/người)
	0,36
	0,36
	
	

	
	Nghiệm thu đề tài (1 ngày)
(3 người x 120.000 đồng/người)
	0,36
	0,36
	
	

	
	Hội thảo (2 ngày 1 đêm)
(10 người x 490.000 đồng/người)
	4,9
	4,9
	
	

	5.4
	Chi phí thuê xe (TPHCM – AG)
	19,0
	19,0
	
	

	
	Xét duyệt đề cương
(1 chuyến x 3.000.000 đồng/chuyến)
	3,0
	3,0
	
	

	
	Thẩm định kinh phí
(1 chuyến x 3.000.000 đồng/chuyến)
	3,0
	3,0
	
	

	
	Nghiệm thu đề tài
(1 chuyến x 3.000.000 đồng/chuyến)
	3,0
	3,0
	
	

	
	Hội thảo và tập huấn chuyển giao
(2 chuyến x 5.000.000 đồng/chuyến)
	10,0
	10,0
	
	

	5.5
	Chi phí Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nội bộ
	2,88
	2,88
	
	

	
	Chủ tịch hội đồng: 

(1 người x 180.000 đồng/người)
	0,18


	0,18


	
	

	
	Thành viên hội đồng:

(6 người x 135.000 đồng/người)
	0,81


	0,81


	
	

	
	Bài nhận xét

(1 bài x 450.000 đồng/bài)
	0,45
	0,45
	
	

	
	Bài phản biện

(1 bài x 720.000 đồng/bài)
	0,72
	0,72
	
	

	
	Thư ký

(1 người x 90.000 đồng/người)
	0,09
	0,09
	
	

	
	Đại biểu:

(10 người x 63.000 đồng/người)
	0,63
	0,63
	
	

	5.6
	Chi hội thảo 
	6,54
	6,54
	
	

	
	Chủ trì 
(1 người x 180.000 đồng/người)
	0,18
	0,18
	
	

	
	Thư ký

(1 người x 90.000 đồng/người)
	0,09
	0,09
	
	

	
	Báo cáo tham luận

(5 chuyên đề x 450.000 đ/chuyên đề)
	2,25
	2,25
	
	

	
	Đại biểu

(40 người x 63.000 đồng/người)
	2,52
	2,52
	
	

	
	Trà + nước uống

(50 người x 10.000 đồng/người)
	0,5
	0,5
	
	

	
	Thuê hội trường
	1
	1
	
	

	5.7
	Thù lao trách nhiệm điều hành chung của chủ nhiệm đề tài 

(900.000 đồng/tháng x 24 tháng)
	21,6
	21,6
	
	

	5.8
	Quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trong đó có chi thù lao trách nhiệm cho thư ký và kế toán của đề tài, dự án theo mức do chủ nhiệm đề tài quyết định) 

(13.500.000 đồng/năm x 2 năm)
	27,0
	27,0
	
	

	5.9
	Văn phòng phẩm, phim ảnh, đĩa CD, thông tin liên lạc, in ấn, photo,…
	5,0
	5,0
	
	

	
	Cộng
	101,71
	101,71
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